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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
TIẾT 33.TRỢ TỪ, THÁN TỪ
I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Yêu cầu 1: HDHS tìm hiểu trợ từ:
Nghĩa của các câu trên có gì khác nhau?
Vì sao có sự khác nhau đó ?

Các từ “những”, “có” trong câu 2 và 3 đi kèm từ nào? Biểu thị thái độ gì của người nói đối với sự việc?

So sánh 3 câu và rút ra điểm khác nhau về hình thức và ý nghĩa của 3 câu đó?

I. Trợ từ:

- Nó ăn hai bát cơm.
=> thông báo khách quan, bình thường
- Nó ăn (những, có) hai bát cơm.
=> nhấn mạnh việc nó ăn như thế là nhiều/ít

=> “những, có” là trợ từ

=> Trợ từ là từ chuyên đi kèm với 1 từ ngữ trong câu để nhấn mạnh

Yêu cầu 2: HDHS tìm hiểu thán từ:

Các từ này , A, vâng trong đoạn trích sau đây biểu thị điều gì ?

H: Nhận xét về cách dùng từ này, vâng, a bằng cách lựa chọn những câu trả lời đúng ?

? Các từ in đậm trên dùng để làm gì?

?  Xác định vị trí, chức năng cú pháp của các từ trên?

II. Thán từ :

+ Này: tiếng thốt nhằm gây sự chú ý của người đối thoại( gọi)

+ A: biểu thị thái độ tức giận

+ Vâng: lời đáp, biểu thị thái độ lễ phép

- Chức vụ của các từ in đậm: đứng đầu câu làm thành phần biệt lập hoặc tách riêng thành 1 câu đặc biệt

=> Các từ này, a, vâng là thán từ

=>Thán từ là từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc hoặc dùng để gọi đáp…

* Ghi nhớ: SGK/69, 70

Yêu cầu 3: HDHS luyện tập:

III. Luyện tập:
* Bài tập 1

- Trợ từ: a,c,g,i

- b,d,e,h: không phải là trợ từ

* Bài tập 3

 a. Này, à                           d. Chao ôi

b. Ấy                                 c. Vâng

e. Hỡi ơi
	HS - Đọc SGK -tr 69, các ví dụ và câu hỏi, tự mình trả lời, và tham khảo phần gợi ý của giáo viên ở phần nội dung

Xét ví dụ

- Giống nhau: thông báo sự việc nó ăn hai bát cơm

- Khác nhau:

+ Câu 1: thông báo khách quan về việc nó ăn hai bát cơm

+ Câu 2: thêm từ những nhấn mạnh việc nó ăn như thế là nhiều

+ Câu 3: thêm từ có hàm ý nó ăn như vậy là hơi ít

-> Những, có đi kèm với từ hai bát cơm để nhấn mạnh, biểu thị thái độ đánh giá đối với sự vật, sự việc được nói đến trong câu

=> Những, có là trợ từ

Đọc SGK -tr 69 Phần II, các ví dụ và câu hỏi, tự mình trả lời, và tham khảo phần gợi ý của giáo viên ở phần nội dung
- Các từ in đậm: này, a, vâng dùng để:

+ Này: tiếng thốt nhằm gây sự chú ý của người đối thoại( gọi)

+ A: biểu thị thái độ tức giận

+ Vâng: lời đáp, biểu thị thái độ lễ phép

- Chức vụ của các từ in đậm: đứng đầu câu làm thành phần biệt lập hoặc tách riêng thành 1 câu đặc biệt

=> Các từ này, a, vâng là thán từ

III. Luyện tập:
* Bài tập 2 GỢI Ý

- Lấy kết hợp với không: phủ định, nhấn mạnh mức độ tối thiểu không yêu cầu gì hơn

- Nguyên: nhấn mạnh chỉ riêng về mặt nào đó, không kèm cái gì khác

- Đến: nhấn mạnh mức độ tối đa, thể hiện tính chất bất thường của 1 hiện tượng để làm nổi bật mức độ cao của một sự việc nào đó

- Cả: nhấn mạnh về mức độ cao trong việc ăn uống của cậu Vàng

- Cứ: nhấn mạnh sự lặp đi, lặp lại một cách nhàm chán
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TIẾT 34: TÌNH THÁI TỪ 
I. Em đọc và thực hiện các yêu cầu

	        NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	HS - Đọc SGK -tr 80, các ví dụ và câu hỏi, tự mình trả lời, và tham khảo phần gợi ý của giáo viên ở phần nội dung

Các câu trong vd trên thuộc kiểu câu gì?

Trong các vd a,b,c nếu bỏ đi các từ in đậm thì ý nghĩa của câu có gì thay đổi?

H: Vậy em thấy những từ in đậm có chức năng gì trong câu?

Từ in đậm ở câu d có chức năng gì?

Vậy các  từ đó người ta gọi là những tình thái từ, em hiểu thế nào là tình thái từ?

H: Nhìn vào vd a,b,c,d em nhận thấy có mấy loại tình thái từ? 

I. Chức năng của tình thái từ

- Từ “ à ” tạo lập câu nghi vấn

- Từ “ đi ” tạo lập câu cầu khiến

- Từ “ thay ” tạo lập câu cảm thán

-Từ “ ạ ” biểu thị sắc thái tình cảm: kính trọng lễ phép

=> Các từ à, đi, thay, ạ là tình thái từ

Ghi nhớ (SGK/81)

II. Sử dụng tình thái từ

- “ à ” hỏi trong qh thân mật, ngang hàng

- “ ạ ”: hỏi, thể hiện sự lễ phép, kính trọng, quan hệ trên dưới

- “ nhé” : cầu khiến khi quan hệ thân mật , ngang hàng

- “ ạ ”: cầu khiến, thể hiện sự lễ phép, quan hệ trên dưới

-> Sắc thái biểu cảm khác nhau=>Sử dụng phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

Ghi nhớ (SGK/81)

Yêu cầu 3: HDHS luyện tập:

III. Luyện tập:
Bài tập1 /81 

xác định tình thái từ: 

- Các câu b,c,e,i có tình thái từ.

* Bài tập 2 .

a. Chứ : Nghi vấn- dùng trong trường hợp điều muốn hỏi đã ít nhiều được khẳng định

b. Chứ : Nhấn mạnh điều vừa khẳng định cho là điều không thể khác được

c. Ư : Hỏi với thái độ phân vân

d. Nhỉ : Thái độ thân mật.

e. Nhé : Dặn dò, thái độ thân mật

g. Vậy : Thái độ miễn cưỡng

h. Cơ mà : Thái độ thuyết phục


	HS - Đọc SGK -tr 80, các ví dụ và câu hỏi, tự mình trả lời, và tham khảo phần gợi ý của giáo viên ở phần nội dung

- Tự lược bỏ, so sánh về ý nghĩa và đặc điểm ngữ pháp rồi trả lời:

 VD a: Nếu lược bỏ từ “ à” ( câu không còn là câu nghi vấn .

 VD b : Nếu lược bỏ từ “ đi ” ( câu không còn là câu cầu khiến.

 VD c : Nếu lược bỏ từ “ thay ” ( không còn là câu cảm thán.

- Từ “ à ” tạo lập câu nghi vấn

- Từ “ đi ” tạo lập câu cầu khiến

- Từ “ thay ” tạo lập câu cảm thán

-Từ “ ạ ” biểu thị sắc thái tình cảm: kính trọng lễ phép

=> Các từ à, đi, thay, ạ là tình thái từ

1. Xét ví dụ 

II. Sử dụng tình thái từ

- “ à ” hỏi trong qh thân mật, ngang hàng

- “ ạ ”: hỏi, thể hiện sự lễ phép, kính trọng, quan hệ trên dưới

- “ nhé” : cầu khiến khi quan hệ thân mật , ngang hàng

- “ ạ ”: cầu khiến, thể hiện sự lễ phép, quan hệ trên dưới

-> Sắc thái biểu cảm khác nhau=>Sử dụng phải phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp

Bài tập 2/82: Giải thích nghĩa các tình thái từ in đậm.

a, chứ: nghi vấn-> dùng trong trường hợp điều muốn hỏi đã ít nhiều khẳng định.

b, chứ-> nhấn mạnh điều vừa khẳng định cho là không thể khác được.

c, ư-> hỏi với thái độ phân vân.

d, nhỉ-> thái độ thân mật.

e, nhé-> dặn dò, thái độ thân mật.

g, vây-> thái độ miễn cưỡng.

h, cơ mà-> thái độ thuyết phục.
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